
         PHÒNG ĐÀO TẠO

TT HỌ VÀ TÊN TÊN NGÀY NỘP TIỀNSố ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 Đinh Thị Thúy An An 15/5 035***838 VND

2 Lê Đức Anh Anh 31/5 094***196

3 Kiều Huệ Anh Anh 31/5 084***998

4 Nguyễn Đức Anh Anh 31/5 032***966

5 Bùi Tuấn Anh Anh 17/5 ***

6 Bùi Minh Anh Anh 4/6 036***862 ABS

7 Đinh Trung Anh Anh 3/6 038***995

8 Lê Đức Anh Anh 3/6 ***

9 Vũ Tuấn Anh Anh 3/6 ***

10 Nguyễn Gia Bách Bách 07/5 093***210 FPTS

11 Phạm Tùng Bách Bách 3/6 ***

12 Nguyễn Bùi Minh Châu Châu 3/6 ***

13 Trịnh Phương Chi Chi 21/5 094***868 VPBs

14 Bùi Phương Chi Chi 07/5 086***327 TCBS

15 Bùi Văn Chiến Chiến 17/5 092***979

16 Nguyễn Văn Đông Đông 06/3 036***386

17 Nguyễn Minh Đức Đức 21/5 ***

18 Nguyễn Kim Dung Dung 01/6 090***506

19 Phạm Ngọc Dũng Dũng 29/5 033***555 VCBS

20 Bùi Quang Duy Duy 3/6 090***299

21 Phùng Phương Giang Giang 07/5 094***097 TCBS

22 Nguyễn Thị Vân Giang Giang 3/6 091***009 Tân Việt

23 Trần Thị Linh Giang Giang 3/6 094***774

24 Trịnh Thu Hà Hà 4/6 *** DSC

25 Vi Thị Thu Hà Hà 3/6 093***184 Tân Việt

26 Đoàn Thị Hồng Hải Hải 27/5 097***177

27 Ngô Thị Hải Hải 24/5 096***378
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28 Ngô Thị Hằng Hằng 26/5 *** ck Thủ đô

29 Dương Thu Hằng Hằng 21/5 *** PSI

30 Nguyễn Thúy Hiền Hiền 21/5 097***783

31 Huỳnh Long Hồ Hồ 3/6 094***143 DNSE

32 Đỗ Minh Hoàng Hoàng 29/5 *** VCBS

33 Cao Thế Việt Hoàng Hoàng 21/5 038***058

34 Hoàng Thu Hồng Hồng 29/5 090***594

35 Lê Thị Hồng Hồng 20/3 098***286

36 Bùi Mạnh Hùng Hùng 4/6 ***

37 Lê Ngọc Hưng Hưng 21/5 ***

38 Nguyễn Thành Hưng Hưng 06/3 090***980 SSI

39 Nguyễn Thị Hương Hương 17/5 ***

40 Nguyễn Đoàn Lan Hương Hương 4/6 038***881 FSS

41 Phùng Nhật Huy Huy 31/5 094***069 VPBs

42 Trần Duy Anh Huy Huy 21/5 090***415

43 Đỗ Quốc Huy Huy 4/6 ***

44 Nguyễn Tiến Huyến Huyến 4/6 098***979

45 Trần Thị Lan Lan 07/5 096***895

46 Nguyễn Thu Lê Lê 21/5 091***069 VPBs

47 Nguyễn Thùy Liên Liên 06/5 091***333 Ck HB

48 Trịnh Khánh Linh Linh 29/5 034***563

49 Trần Văn Linh Linh 21/5 ***

50 Nguyễn Thị Cảnh Linh Linh 17/5 ***

51 Mai Thị Thùy Linh Linh 15/5 098***887

52 Tạ Khánh Linh Linh 25/4 086***388

53 Nguyễn Mai Linh Linh 17/4 084***383

54 Ngô Diệu Linh Linh 3/6 037***995

55 Phạm Thị Kiều Loan Loan 07/5 038***306

56 Đinh Hải Lương Lương 07/5 094***596 FPTS

57 Nguyễn Khánh Ly Ly 29/5 034***931

58 Chung Ngọc Mai Mai 22/5 098***302

59 Nguyễn Thị Hương Mai Mai 04/3 *** ck Vina

60 Vương Thái Minh Minh 30/5 091***630



61 Hoàng Ngọc Trà My My 17/5 ***

62 Phạm Thị Kim Ngân Ngân 21/5 ***

63 Nguyễn Hồng Nghĩa Nghĩa 31/5 098***789

64 Nguyễn Hiếu Nghĩa Nghĩa 3/6 ***

65 Nguyễn Thị Ngọc Ngọc 15/5 096***693

66 Đặng Hồng Ngọc Ngọc 12/4 *** Asean

67 Hồ Thị Bích Ngọc Ngọc 4/6 098***393 Tân Việt

68 Nguyễn Dương Nguyên Nguyên 21/5 *** KBSV

69 Đỗ Thị Thảo Nguyên Nguyên 21/5 *** MBS

70 Trần Thị Nhiên Nhiên 30/5 033***102 Vix

71 Vũ Hồng Nhung Nhung 14/5 092***666

72 Phạm Thị Tú Oanh Oanh 4/6 036***670

73 Đinh Thị Hà Phương Phương 17/5 ***

74 Trần Hoài Phương Phương 3/6 094***991

75 Bùi Mai Phượng Phượng 21/5 ***

76 Nguyễn Minh Quân Quân 30/5 038***125 VPBs

77 Phạm Nguyễn Hạnh QuyênQuyên 23/4 088***201

78 Nguyễn Quang Sơn Sơn 31/5 096***626

79 Hoàng Thái Sơn Sơn 29/5 039***309 VCBS

80 Dương Ngọc Sơn Sơn 28/3 098***636

81 Đỗ Văn Sỹ Sỹ 21/5 097***125

82 Thân Văn Tăng Tăng 31/5 096***868

83 Lê Bá Thắng Thắng 01/3 035***989 ck Trí Việt

84 Phan Thị Cẩm Thanh Thanh 17/5 *** MBS

85 Dương Minh Thanh Thanh 20/3 086***889

86 Vũ Kim Thành Thành 21/5 097***157 PSI

87 Lê Minh Thành Thành 20/5 098***555

88 Đặng Thị Thảo Thảo 20/5 086***573

89 Bùi Phương Thảo Thảo 10/5 088***268

90 Lê Thu Thủy Thủy 04/3 *** ck Vina

91 Đoàn Mạnh Toàn Toàn 28/5 096***084 VND

92 Nguyễn Thu Trang Trang 31/5 098***768 VPBs

93 Phạm Thu Trang Trang 03/5 091***990



94 Trương Thị Ngọc Trang Trang 04/3 *** ck Vina

95 Nguyễn Viết Trung Trung 31/5 096***588 VPBs

96 Vũ Kim Trung Trung 06/5 090***468

97 Phí Quốc Tuấn Tuấn 31/5 094***690 VPBs

98 Trần Anh Tuấn Tuấn 14/5 ***

99 Nguyễn Mạnh Tuấn Tuấn 4/6 086***523 VND

100 Tạ Sơn Tùng Tùng 4/6 098***143 Everest

101 Nguyễn Thị Út Út 20/5 096***866

102 Nguyễn Trọng Vĩnh Vĩnh 11/5 082***888 VPS

103 Hoàng Thị Minh Xuân Xuân 29/5 037***098 VIX


